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 BÁO CÁO 

   CÔNG TÁC CÔNG KHAI THƯỜNG NIÊN NĂM HỌC 2024-2025 

        (Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024  

          của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

              Thời điểm báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 2025  

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của 

cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). 

Địa chỉ: Thôn 2 Vĩnh Tiến, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

Địa chỉ thư điện tử:  tieuhocvinhtiencoam@gmail.com 

Địa chỉ trang thông tin điện tử (Website): thvinhtiencoam.edu.vn; 

3. Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập thuộc quyền quản lý trực tiếp của 

UBND huyện Vĩnh Bảo; cơ quan chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Vĩnh Bảo. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường. 

4.1. Tầm nhìn 

Trở thành trường có chất lượng giáo dục cao và bền vững; là nơi giáo viên 

và học sinh luôn có niềm vui, tự tin, năng động, sáng tạo; mạnh về trí lực, khỏe 

về thể chất và có khát vọng vươn tới thành công; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh 

gửi gắm con em mình. 

4.2. Sứ mạng, mục tiêu 

Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. 

Tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện nhằm phát huy những tiềm 

năng, những năng lực sở trường, tính năng động, sáng tạo và tư duy tốt nhất, đảm 

bảo khi hoàn thành chương trình Tiểu học các em phải là những người có đạo đức, 

có sức khỏe, yêu quê hương đất nước, có lòng tự hào dân tộc, có các kỹ năng sống 

cơ bản theo lứa tuổi, có kiến thức chắc chắn để học tốt ở bậc học sau. 

4.3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường. 

* Tình đoàn kết, hợp tác * Lòng nhân ái, khoan dung 

* Tinh thần trách nhiệm * Tự tin, sáng tạo, đổi mới 

* Tính trung thực * Khát vọng vươn lên 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. 



Trường Tiểu học Vĩnh Tiến – Cổ Am được thành lập tháng 9 năm 2022 theo 

Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện 

Vĩnh Bảo trên cơ sở sáp nhập hai trường Tiểu học Vĩnh Tiến và Tiểu học Cổ Am. 

Tiền thân là trường Tiểu học Cổ Am và trường Tiểu học Vĩnh Tiến đều là những 

trường có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học. Trong những năm qua, được 

sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân 

địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ nhà giáo và học sinh, chất 

lượng giáo dục nhà trường luôn được duy trì và phát triển bền vững. Trường liên 

tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”, năm học 2024-2025 trừng đạt Tập 

thể Lao động xuất sắc. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 

diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, 

địa chỉ thư điện tử.  

Thông tin người đại diện (Hiệu trưởng): Phạm Thị Hợi  

Số điện thoại: 039.913.4581    

Thư điện tử: binhcaominh1963@gmail.com; 

7. Tổ chức bộ máy 

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân 

hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);  

Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện 

Vĩnh Bảo về việc thành lập trường Tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am 

b) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 

giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;  

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Phạm Thị Hợi  số: 3788/QĐ-UBND ngày 

30/8/2022.  

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trần Thị Yến số: 3789/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2022. 

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn số: 3784/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022. 

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu 

có):  

- Trường Tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am thực hiện tổ chức và hoạt động theo 

Luật Giáo dục và Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;  

Tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục: 

- Chi bộ Đảng                                        - Ban Giám hiệu 

- Công đoàn                                            - Tổ chuyên môn 

- Đoàn thanh niên                                   - Tổ văn phòng. 
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- - Đội thiếu niên 

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực 

thuộc, thành viên (nếu có): Không 

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, 

trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).  

- Hiệu trưởng: Phạm Thị Hợi  

Số điện thoại: 039.913.9760    

Thư điện tử: binhcaominh1963@gmail.com; 

- Phó hiệu trưởng: Trần Thị Yến  

Số điện thoại: 039.793.4581   Thư điện tử: tranyen@gmail.com 

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn 

Số điện thoại: 036.210.1075   Thư điện tử: anhtuancoam@gmail.com 

8. Các văn bản khác của nhà trường: Chiến lược phát triển trường tiểu học 

Vĩnh Tiến – Cổ Am giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Quy chế dân chủ; 

các nghị quyết của Hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, tài chính, 

nhân sự… 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

1. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo nhóm vị trí việc 

làm và trình độ đào tạo 

T

T 

Nội dung 
Tổn

g số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp (hạng) 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS 
Th

S 
ĐH CĐ TC 

Dưới 

TC 
IV III II 

 

I Tốt Kh Đạt CĐ 

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

38   35 1 0 2 1 10 20 

 

5 28 7   

I 

Giáo viên 32  1 30 1   1 9 19 3 25 7   

Trong đó số giáo 

viên chuyên biệt: 
26  1 25 0    9 14 

3 
19 7   

1 Tiếng dân tộc                

2 Ngoại ngữ 2   2      2  2    

3 Tin học 0   0            

4 Âm nhạc 2   2    1  1  1 1   

5 Mỹ thuật 2   2      2  2    

mailto:binhcaominh1963@gmail.com
mailto:tranyen@gmail.com
mailto:anhtuancoam@gmail.com


6 Thể dục 0   0            

II Cán bộ quản lý                

1 Hiệu trưởng 1   1      1  1    

2 Phó hiệu trưởng 2  1 1      2  2    

II

I 
Nhân viên           

 
    

1 
Nhân viên văn 

thư 
          

 
    

2 Nhân viên kế toán 1   1            

3 Thủ quỹ                

4 Nhân viên y tế                

5 
Nhân viên thư 

viện 
          

 
    

6 
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm 
          

 
    

7 
Nhân viên công 

nghệ thông tin 
          

 
    

8 

Nhân viên hỗ trợ 

giáo dục người 

khuyết tật 

          

 

    

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo 

quy định: 

CBQL: Đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí Phó hiệu trưởng được cấp trên 

đánh giá chuẩn nghề nghiệp mức độ: Tốt đạt 100% 

Giáo viên: 25 đồng chí giáo viên đạt loại tốt đạt tỉ lệ: 25/32 = 78.2%; 7 

đồng chí đạt loại khá, đạt tỉ lệ 7/32 = 21,8%  

Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng 

hằng năm theo quy định: 35/35 = 100% ( trong đó 03 CBQL, 32 GV)  

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT   

1. Cơ sở vật chất- diện tích đất, thiết bị 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học/số lớp   20/20 Số m2/học sinh 

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố 20/20 1,68 m2  

2 Phòng học bán kiên cố   - 



3 Phòng học tạm   - 

4 Phòng học nhờ, mượn   - 

III Số điểm trường lẻ   - 

IV Tổng diện tích đất (m2) 
 14.017 

m2  
12,6 m2/học sinh 

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)     

VI Tổng diện tích các phòng  2,22  m2  

1 Diện tích phòng học (m2)  972 m2   1,68 m2  

2 Diện tích thư viện (m2)  56m2 1.6 m2 

3 
Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa 

năng (m2) 
 384 m2    

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 56 m2   1,75 m2  

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  56 m2   1.69 m2  

6 Diện tích phòng học tin học (m2)  56 m2   1.69 m2  

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  56m2   

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết 

tật học hòa nhập (m2) 
    

9 
Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội 

(m2) 
56 m2    

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: 

bộ) 
  Số bộ/lớp 

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 

quy định 
25 bộ    

1.1 Khối lớp 1 05 bộ 01 bộ/lớp 

1.2 Khối lớp 2 05 bộ 01 bộ/lớp 

1.3 Khối lớp 3 05 bộ 01 bộ/lớp 

1.4 Khối lớp 4 05 bộ 01 bộ/lớp 

1.5 Khối lớp 5 05 bộ 01 bộ/lớp 

2 
Tổng số TB dạy học tối thiểu thiếu so với quy 

định 
    

2.1 Khối lớp 1     

2.2 Khối lớp 2     

2.3 Khối lớp 3     



2.4 Khối lớp 4    

2.5 Khối lớp 5    

VIII 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục 

vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 
40 02 học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 25   

2 Cát xét 01   

3 Đầu Video/đầu đĩa    

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 01   

5 Thiết bị khác:- Máy in 05   

6 Màn hình tương tác 01   

 

 Nội dung Số lượng(m2) 

X Nhà bếp  

XI Nhà ăn  

 

 Nội dung 
Số lượng phòng, tổng diện 

tích (m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho 

học sinh bán trú 
3 phòng  250  

XIII Khu nội trú    

 

XIV Nhà vệ sinh 
Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học 

sinh 
Số m2/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2 
120 

m2 
60/60 1.9 1.9 

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 

Không Không Không Không Không 

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT 

ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 



của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm 

hợp vệ sinh). 

 

  Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  

XVII Kết nối internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  

XIX Tường rào xây x  

2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được các 

cơ quan thẩm quyền phê duyệt  

Nhà trường lựa chọn và sử dụng Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc 

sống cho toàn bộ các khối lớp 1,2,3,4,5. 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

1. Kết quả tự đánh giá theo Thông tư hiện hành về Kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.  

1.1. Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng:  

1.1.1. Đánh giá tiêu chí mức 1, 2 và 3. 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  x x x 

Tiêu chí 1.2  x x — 

Tiêu chí 1.3  x x x 

Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x — 

Tiêu chí 1.6  x x x 

Tiêu chí 1.7  x x — 

Tiêu chí 1.8  x x — 

Tiêu chí 1.9  x x — 

Tiêu chí 1.10  x x — 



Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  x x x 

Tiêu chí 2.2  x x x 

Tiêu chí 2.3  x x x 

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  x x x 

Tiêu chí 3.2  x x x 

Tiêu chí 3.3  x x x 

Tiêu chí 3.4  x x — 

Tiêu chí 3.5  x x x 

Tiêu chí 3.6  x x x 

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí  4.1  x x x 

Tiêu chí  4.2  x x x 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  x x — 

Tiêu chí 5.2  x x x 

Tiêu chí 5.3  x x x 

Tiêu chí 5.4  x x x 

Tiêu chí 5.5  x x x 

1.1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4 

Tiêu chí 
Kết quả 

Ghi chú 
Đạt Không đạt 

Tiêu chí 1  x  

Tiêu chí 2  x  

Tiêu chí 3  x  

Tiêu chí 4  x  

Tiêu chí 5  x  



 Kết luận: Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 

1.2. Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Đạt Trường Chuẩn quốc gia Mức độ 

02.  

2. Kế hoạch cải tiến.  

2.1. Năm học 2025-2026  

Thực hiện phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn 2022-2025 và định 

huớng đến 2030, các kế hoạch chiến lược hằng năm, kế hoạch trung hạn, kế hoạch 

dài hạn. Ðảm bảo tốt việc quản lý hành chính, học chính và tài chính;  

Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tập trung vào 

các điểm yếu, những tồn tại cần khắc phục trong bộ tiêu chí theo Thông tư 17. 

Trường tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác 

giáo dục của nhà trường chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và nhà trường, trong đó trú trọng đến việc cải tiến chất lượng giáo dục. 

Phân công các tổ công tác, phụ trách rà soát, đánh giá các tiêu chí, các tiêu 

chuẩn theo đúng nội hàm của từng chỉ báo; lập phiếu đánh giá các tiêu chí, hoàn 

thiện Báo cáo tự đánh giá của nhà trường, đồng thời thu thập các minh chứng theo 

việc mô tả các nội hàm của chỉ báo. 

- Tiếp tục phát huy và duy trì tốt những ưu điểm, những điểm mạnh mà nhà 

trường đã đạt được trong năm học 2024-2025 và những năm học trước đây. Cũng 

như phát huy kết quả mà nhà trường đã đạt được trong công tác kiểm định chất 

lượng và đạt trường chuẩn quốc gia. 

- Tiếp tục rà soát xây dựng kế hoạch và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm 

cải tiến chất lượng, để khắc phục những điểm yếu của nhà trường còn tồn tại. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, 

để tạo điều kiện xây dựng và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị 

giáo dục để góp phần đảm bảo theo đúng chuẩn quy định. 

2.2. Nội dung thực hiện những năm tiếp theo.  

Tuyên tuyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm 

quan trọng của công tác tực đánh giá cơ sở GDPT theo tinh thần Thông tư 

17/2018/TT-BGDĐT, qua đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thấy rõ trách 

nhiệm và nhiệm vụ của bản thân, đồng thời chủ động trong công việc của mình 

được giao, góp phần hoàn thiện báo cáo, thu thập minh chứng, hoàn thiện hồ sơ 

tự đánh giá, đăng ký kiểm định với cấp trên. 

Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Gia Bình trong công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công 

tác giáo dục trong nhà trường. Đảm bảo cải tiến chất lượng thông qua khắc phục 

những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh, đảm bảo duy trì kiểm định chất 

lượng cấp độ 3 và đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 theo chuẩn các tiêu chí. 

- Tiếp tục giao cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá, các bộ phận có liên 

quan rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn còn những điểm yếu, qua đó chủ động đưa ra 

các giải pháp đề xuất với Hội đồng trường, với Hiệu trưởng để khắc phục và cải tiến 

chất lượng, hoàn thành theo đúng yêu cầu đặt ra. 



- Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chuyên môn 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đạt chuẩn về đào tạo theo quy định mới 

của Luật Giáo dục. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

1. Thông tin tuyển sinh:   

Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các văn bản hướng 

dẫn hiện hành bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch, chính xác và bảo đảm 

thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện ở các cấp học. 

Bảo đảm huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn, đủ điều kiện theo quy định 

của Bộ GDĐT được tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026. Rà soát chính xác 

số trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã đảm bảo đủ CSVC cho học sinh theo học. 

Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, 

độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. 

Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển 

sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được 

giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công. 

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, thành lập Tổ công tác hỗ 

trợ và triển khai tuyển sinh của trường, đặc biệt là hình thức tuyển sinh trực tuyến. 

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học được ban 

hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

GD&ĐT: 

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2019), trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học 

lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. 

- Là những trẻ đã học lớp mầm non 5 tuổi thuộc trường mầm non Vĩnh 

Tiến, Cổ Am, học sinh hộ khẩu nơi khác nhưng có đăng kí tạm trú tại xã. 

- Học sinh các xã lân cận nếu có nhu cầu học tập tại trường. 

- Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt: Thực hiện tuyển sinh 

với cả trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

* Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Số lớp: 04 ; - Số học sinh: 125 học sinh. 

* Phương thức, thời gian tuyển sinh 

- Thực hiện phương thức xét tuyển, huy động tối đa trẻ 6 tuổi trong diện đi 

học đang cư trú trên địa bàn xã và các xã lân cận (nếu có nhu cầu) vào học lớp 1 

năm học 2025-2026. 

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 25/7/2025. 

Nhà trường phối hợp với trường Mầm non Vĩnh Tiến, Cổ Am tổ chức tuyển 

sinh trẻ 6 tuổi trên địa bàn đang theo học tại trường Mầm non Vĩnh Tiến, Cổ Am. 



Đối với những trẻ ở nới khác có nhu cầu tuyển sinh sẽ nộp hồ sơ trực tiếp 

tại trường theo giờ hành chính các ngày từ 16/7/2025 đến 25/7/2025. 

* Hình thức tuyển sinh 

Tuyển sinh theo 02 hình thức: Trực tiếp và trực tuyến 

- Tuyển sinh trực tuyến: 

Thời gian: Từ 01/7/2025 đến 19/7/2025; 

Hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh kê khai các thông 

tin phục vụ cho công tác tuyển sinh; 

- Tuyển sinh trực tiếp 

Thời gian: Từ 20/7/2025 đến 25/7/2025 

Thực hiện với tất cả các đối tượng học sinh mà gia đình không thể đăng ký 

tuyển sinh trực tuyến do các điều kiện khách quan đem lại. Phụ huynh học sinh 

liên hệ Hội đồng tuyển sinh nộp hồ sơ tại trường và Hội đồng tuyển sinh thực hiện 

việc tuyển sinh và công bố kết quả trực tiếp tại trường. 

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2024-2025 

2.1. Công tác phát triển và PCGD 

- Sĩ số đầu năm: Số lớp: 20; Số học sinh: 571 ; Cuối năm: Số lớp: 20; Số 

học sinh: 572  

Đánh giá chung: Năm học 2024-2025 sĩ số học sinh được duy trì và ổn 

định, không có học sinh bỏ học ; 

+ Tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi đạt : 99,1% 

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  đạt 100% ; 

+ Học sinh học 9 buổi/ tuần: 100% ;  

+ Học sinh lên lớp thẳng: 568/568 em (100%;);  

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 126/126 em = 100%. 

* Phổ cập giáo dục đạt mức độ 3, Xếp loại: Tốt 

2.2. Về chất lượng các mặt giáo dục: 

2.2.1. Giáo dục năng lực và phẩm chất học sinh. 

* Năng lực : Tỷ lệ HS xếp loại năng lực từ đạt trở lên: 100% 

* Phẩm chất : Tỷ lệ HS xếp loại phẩm chất từ đạt trở lên: 100%  

2.2.2. Kết quả học tập:  

- Hoàn thành xuất sắc: 53,4% 

- Hoàn thành tốt : 20,9% ;  

- Hoàn thành: 25,7% 

- Hoàn thành chương trình lớp học: 100%. 

-Hoàn thành chương trình tiểu học : 100% 

2.2.3. Chất lượng các cuộc thi và các hoạt động khác 



+ Học sinh đạt giải HSG cấp huyện: 45 lượt HS đạt 66 giải trong đó có 01 

giải nhất,  

+ HS đạt giải HSG thành phố: 03 HS đạt 04 giải, trong ddoscos 03 giải nhì, 

01 giải khuyến khích.   

* Học sinh được khen thưởng: 

+ Giấy khen cấp huyện : 45 HS  

+ Giấy khen cấp trường: 422 HS  

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH  

1. Công khai quyết toán ngân sách năm 2024 và các khoản thu năm 

học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ- TH. ngày …./…./2025 của Hiệu trưởng 

 Trường TH Vĩnh Tiến-Cổ Am) 

        1.1.Ngân sách 2024: 

ĐVT: VNĐ  

TT Nội dung 
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán 

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt 

Chênh lệch 

 

1 2 3 4 5 = 4-3  

A 
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
0  0 0  

I  Số thu phí, lệ phí 0   0 0  

1 Lệ phí 0   0 0  

2 Phí 0  0 0  

I 
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc 

để lại 
0 0 

0 
 

1 Chi sự nghiệp 0 0 0  

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0  

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0  0 0  

2 Chi quản lý hành chính 0  0 0  

a inh phí thực hiện chế độ tự chủ 0  0 0  

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0  0 0  

II Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0  0 0  

1 Lệ phí 0  0 0  

2 Phí 0  0 0  

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 9.409.401.575 9.409.401.575 0  

I Nguồn ngân sách trong nước 0 0 0  

1 Chi quản lý hành chính 0  0 0  



1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0  0 0  

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0  0 0  

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0  0 0  

1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 
      

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia 
      

 

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ       

 

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       

2 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 
      

3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 
9.409.401.575 9.409.401.575 

0 
 

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.877.505.575 8.877.505.575 0  

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 531.896.000 531.896.000 0  

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        

5 Chi bảo đảm xã hội        

 

2.2. Các khoản thu 

 

TT Khoản thu 
Số 

tháng 
Tổng thu Tổng chi Tồn 

1

1 

Dịch vụ trông coi xe đạp 1

9 38.310.000 38.310.000 

 

0 

2

2 

Học Tiếng Anh tăng cường 9

9 137.016.000 137.016.000 

 

0 

3

3 

Học Kỹ năng sống 9

9 
137.016.000 137.016.000 

          0 

5

4 

Quỹ vòng tay bè bạn 9

9 16.218.368 16.218.000        368 
1 



5

5 

Nước uống học sinh 9

9 48.260.000 48.260.000          0 

6

6 

Tiền ăn bán trú 9

9 882.878.000 882.878.000           0 

7

7 

Chăm sóc bán trú 8

9 198.692.000 198.691.173         827 

8

8 

Bảo hiểm y tế học sinh 12 

398.918.520 398.918.520           0 

9

9 

Hỗ trợ cơ sở vật chất bán trú  

14.200.000 14.200.000 

 

0 

1

10 

Hỗ trợ HĐGD dạy học 2 

buổi/ngày 

9 

151.290.000 151.290.000 

 

0 

 

        11 
Quản lý, trông coi học sinh 

ngoài giờ. 

9 

719.690.000 719.690.000 

 

0 

 

   

2. Công khai công bố dự toán ngân sách năm 2025 và các khoản thu  

2.1. Công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TH  ./…01/2025 của Hiệu trưởng  

Trường tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am ) 

  Đvt: Triệu đồng 

TT Nội dung Dự toán được giao 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

I  Số thu phí, lệ phí 0 

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 

2 Chi quản lý hành chính 0 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.966 

I Nguồn ngân sách trong nước  

1 Chi quản lý hành chính  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   



1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 8.966 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.242 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  724 

2.2. Dự kiến các khoản thu học sinh năm học 2025-2026 

a. Tiền Bảo hiểm y tế học sinh: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của 

năm học 2025-2026. Học sinh tham gia 100% theo Luật bảo hiểm y tế. 

b, Các khoản thu khác: chờ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp (nếu 

có) 

Lưu ý: - Tất cả các khoản thu đều trên tinh thần tự nguyện của học sinh và 

phụ huynh. Học sinh, phụ huynh đăng ký phải có đơn xin tham gia. 

- Tất cả các khoản thu trong năm học đều thực hiện thu theo tháng thông qua 

hình thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt. 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Việc triển khai đổi mới chương trình GDPT 20118 

1.1. Công tác tham mưu, chuẩn bị, xây dựng kế hoạch 

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, 

Phòng GD&ĐT Gia Bình và các văn bản chỉ đạo của ngành nhà trường đã xây dựng 

kế hoạch cụ thể cho năm học, học kỳ và từng tuần công khai để CBGV, NV được 

biết, thực hiện trong công tác được nhà trường giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ 

thông tin, báo cáo, đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. 

Nhà trường tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, tuyên truyền trong nhân dân về việc đổi mới chương trình GDPT 2018. 

Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện theo lộ trình, đồng thời chủ 

động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai đến cán bộ, giáo viên và các 

bậc phụ hunh nhà trường. Tham mưu với UBND xã xây dựng bổ sung các công 

trình sân trường, lớp học, hệ thống đường giao thông khu vực đỗ xe đón con ngoài 

cổng trường, tạo cảnh quan sư phạm và đặc biệt đảm bảo đủ các phòng học, phòng 

chức năng theo quy định.  

1.2. Triển khai thực hiện 

Nhà trường thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể bằng nhiều hình thức (nghiên cứu tài liệu, học 

tập trực tuyến, thảo luận trong các tổ khối….). 

Thường xuyên theo sát việc triển khai việc dạy học chương trình sách giáo 

khoa với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 

Nhà trường chủ động tham mưu với UBND xã, Phòng GD&ĐT trong việc 

trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học cho việc đổi mới chương trình sách 

giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025. 

2. Các điều kiện giáo dục: 



Nhận thức rõ về hiệu quả của công tác bồi dưỡng, nhà trường luôn coi công 

tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vì giáo viên là người trực tiếp làm lên chất lượng 

giáo dục trong nhà trường. Do vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo tốt 

công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là nâng cao tay nghề 

cho giáo viên. 

Thực hiện dạy đúng và đủ chương trình các môn học theo Kế hoạch Giáo 

dục và quy định, đồng thời quan tâm giáo dục toàn diện; thực hiện các chương 

trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống cho học sinh vào các 

môn học. . . thông qua đó làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống 

cho học sinh. 

Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn trú trọng, quan tâm đổi mới PPDH, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học, sử dụng TBDH hiện có nhiều 

tiết hội giảng, nhiều đồng chí giáo viên đã sử dụng CNTT vào bài dạy, đặc biệt 

trong năm học nhà trường đã xây dựng và thực hiện thành công mô hình điểm về 

quản lý KHBD trên hệ thống, chất lượng và hiệu quả giờ dạy được nâng lên rõ 

rệt. Kết quả cụ thể:   

+ Kết quả bồi dưỡng giáo viên CTGDPT 2018: 100% cán bộ giáo viên đã 

tham gia bồi dưỡng CTGDPT 2018 đạt kết quả cao theo yêu cầu. 

* Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 

Số phòng học: 20 ; Tỷ lệ phòng học /lớp: 01, So với nhu cầu : Đủ 

Số phòng chức năng đã có: 12 ; So với nhu cầu còn thiếu: 6 (cơ sở 2) 

* Công tác bảo quản, sử dụng phòng học, phòng chức năng, thiết bị đồ 

dùng:  

Trong năm học nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch bảo quản, sử dụng 

các phòng học, phòng chức năng, thiết bị đồ dùng tốt, phát huy được tác dụng. 

* Công tác tu bổ, xây dựng CSVC: Trong năm học, nhà trường tiếp tục đầu 

tư cải tạo cảnh quan sư phạm nhà trường như tu bổ hệ thống bồn hoa cây cảnh, tu 

bổ công trình vệ sinh học sinh khang trang sạch đẹp.  

3. Công tác quản lý: 

- Công tác tham mưu: nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng, 

chính quền địa phương tăng cường tu bổ và xây dựng bổ sung hoàn thiện CSVC 

đảm bảo phục vụ đầy đủ, tốt cho công tác giáo dụ nhà trường và tạo môi trường 

luôn xanh-sạch-đẹp, là môi trường giáo dục tốt cho học sinh.  

- Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch năm học: Căn cứ vào hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các Nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của ngành 

nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học, học kỳ và từng tuần công 

khai để CBGV, NV được biết, thực hiện trong công tác được nhà trường giao. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo thực hiện quy chế dân 

chủ trong nhà trường. 

- Công tác kiểm tra: Kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức và có kế 

hoạch ngay từ đầu năm học. Qua kiểm tra, khảo sát, đánh giá, xếp loại công bằng 



dân chủ và được công khai trước tập thể sư phạm nhà trường.. Kiểm tra đúng 

nguyên tắc, đúng hướng dẫn, tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những điểm còn 

tồn tại giúp giáo viên chưa thực hiện tốt có hướng khắc phục. Trong năm học, nhà 

trường tiếp tục kiểm tra  các chuyên đề Thực hiện quy chế chuyên môn; Chuyên 

đề đổi mới phương pháp dạy học; Chuyên đề bảo quản và sử dụng tài chính, cơ 

sở vật chất và các nội dung khác. 

- Công tác quản lý tài chính, tài sản: Công tác tài chính được công khai, dân 

chủ, được bàn bạc trước hội đồng nhà trường. Chi tiêu tiết kiệm, chi đúng mục 

đích nhằm kịp thời động viên giáo viên và học sinh trong các hoạt động và các 

phong trào của nhà trường. 

4. Công tác Đảng và các đoàn thể: 

Thường xuyên triển khai và cập nhật đến cán bộ, đảng viên, cán bộ nhân 

viên nhà trường các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT ; 

thường xuyên cập nhật và phổ biến các văn bản chỉ đạo, quy định của ngành. 

Xây dựng được mối đoàn kết, tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, 

quản lý và điều hành của Chi bộ - BGH - Công Đoàn - Đoàn TN - Các tổ chức 

đoàn thể khác; hàng tuần đều họp giao ban để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế 

hoạch của trường đạt  hiệu quả. 

Công tác xã hội hóa giáo dục: Với mục tiêu chung tay vì sự nghiệp giáo 

dục, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thường xuyên 

huy động các nguồn lực từ các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các 

nhà hảo tâm để góp phần xây dựng nhà trường đáp ứng sự kỳ vọng và phát triển. 

5. Các công tác khác: 

- Công tác HSSV: Nhận thức được tầm quan trọng trong việc giáo dục đạo 

đức, lối sống và truyền thống văn hóa đối với thế hệ trẻ, nhà trường luôn tích cực 

chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, cụ thể: 

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo cho học sinh nhiều sân chơi 

bổ ích . Nhà trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, đặc biệt là 

quy tắc ứng xử của học sinh và triển khai có hiệu quả.  

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ 

học sinh về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, là nơi để học sinh rèn luyện, học tập, phát triển toàn diện cả về phẩm chất 

và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, hình thành thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

- Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, CĐS trong quản lý dạy và học: 

Trong năm học, phát huy những mặt mạnh và ưu thế của những năm học trước, 

nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong dạy và học. 

- Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia : Nhà 

trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng 

và tu bổ cơ sở vật chất. Trong năm học nhà trường đã tiếp tục thực hiện tốt công 

tác tự kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia bằng việc thực hiện công 



tác tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để khắc phục những điểm 

yếu, những điểm còn tồn tại sau đánh giá ngoài.. 

6. Công tác thi đua , khen thưởng: 

Công tác thi đua được nhà trường thường xuyên quan tâm triển khai, cụ thể 

trong năm học nhà trường đã phát động các phong trào thi đua và được cán bộ 

giáo viên hưởng ứng sôi nổi. Đặc biệt là hưởng ứng phong trào thi đua Đổi mới, 

sáng tạo trong dạy và học.  

Kết quả công tác thi đua năm học 2024-2025 : 

100% CBGVNV đạt Lao động tiên tiến, 08 CBGV đạt chiến sĩ thi đua cơ 

sở, 02 cán bộ đề nghị nhận Băng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Gv đề nghị 

nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn 

Tập thể nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc. 

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2024 của trường Tiểu học Vĩnh Tiến-

Cổ Am, nhà trường công khai đến lãnh đạo, cha mẹ học sinh, đội ngũ CBGV-NV 

nhà trường để nắm bắt và tiếp tục hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ 

giáo dục trong năm học 2025-2026. 

                                                                                       Hiệu trưởng 

 

 

 

                                                                                      Phạm Thị Hợi  
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